
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH NGHỀ

LỚP: CÐ KT 18

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

HN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.011/11/1998KhoaTrần Đăng03101610301

0.030/05/1998ThúyNguyễn Thị Ngọc03101610722

7.021/09/2000AnhNguyễn Trần Tuấn03101810023

7.024/10/2000ÁnhNguyễN Thị Ngọc03101810044

7.020/05/2000ChâuNgô Hoàn03101810055

7.004/09/2000GiàuNguyễn Phước03101810096

9.026/11/2000GiàuTrần Thị Thanh03101810107

9.009/03/2000HàoHuỳnh Nhật03101810128

6.008/02/2000HảoNguyễn Thùy Hoàn03101810139

8.507/09/2000HânNguyễn Thị Ngọc031018101410

6.507/02/2000HậuNguyễn Hữu031018101711

5.017/01/2000HiểnHuỳnh Khánh031018101812

7.009/06/2000HồngPhan Thị Mỹ031018101913

7.020/03/2000HuyềnLê Thị Bích031018102014

9.028/10/2000KhaNguyễn Mai031018102115

5.013/07/2000KiềuDương Thị031018102316

9.528/09/2000LinhHồ Thị Hồng031018102517

5.519/04/2000LinhPhan Huỳnh Phương031018102618

7.501/01/2000LoanGiả Thị Cẩm031018102719

8.018/2/2000MaiPhạm Thị Trúc031018103120

9.015/10/2000MẫnNguyễn Thị Kiều031018103221

7.511/12/2000NgaMạc Thị Quỳnh031018103322

6.011/11/2000NgânBiện Thị Thúy031018103423

5.024/11/2000NgânHồ Bảo031018103524

5.027/10/2000NgânMai Vũ Hiếu031018103625

5.007/04/2000NgânNguyễn Thị Thanh031018103726

5.014/02/2000NgânTrần Thị Thu031018103827

9.001/02/2000NgânVõ Thị Kim031018103928

5.022/10/2000NghiĐỗ Minh031018104029

5.023/03/2000NgọcTrần Mộng031018104230

5.009/02/2000NgọcTrần Thị Ánh031018104331

5.517/10/1999NhưLê Thị Huỳnh031018104632

8.509/07/2000NữNguyễn Thị Mỹ031018104733
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.018/05/2000PhụngGiang Ngọc031018104834

6.026/01/2000ThảoNguyễn Ngọc Phương031018105335

6.005/04/2000ThụcNguyễn Thị Đoan031018105636

5.010/05/2000ThưNguyễn Minh031018105737

9.005/06/2000ThyLê Nguyễn Kim031018105838

4.017/08/2000TrâmPhan Ngọc031018106039

9.022/10/2000TrâmPhan Thị Trinh031018106140

6.015/09/2000TrânNguyễn Ngọc Phương031018106341

6.028/07/2000TriềuTrang Lê Hoàng031018106442

5.026/09/2000TríNguyễn Huỳnh Minh031018106543

7.528/10/2000TrúcNguyễn Thanh031018106644

6.002/11/2000TuấnVõ Hoàng031018106745

3.014/04/2000TuyềnThị Nhri031018106846

7.502/02/2000TuyềnLê Ngọc031018106947

3.515/05/2000VinhNguyễn Hoàng031018107148

HG-CÐKT17-Thi TN TH nghề6.015/5/1999UyênNguyễn Thị Thảo031017108749

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 12 tháng 04 năm 2021

2(4.1%)2(4.1%)13(26.5%)9(18.4%)12(24.5%)3(6.1%)8(16.3%)49(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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